TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
     NĂM HỌC 2020- 2021

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 9

A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
I. VĂN HỌC:
1. Văn bản nghị luận hiện đại:
- Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm

- Tiếng nói văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan

2. Văn học hiện đại Việt Nam:
a. Thơ hiện đại:
- Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải  

- Sang thu – Hữu Thỉnh

- Viếng lăng Bác – Viễn Phương

- Nói với con – Y Phương
b. Truyện hiện đại:
- Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê

* HS Lập bảng thống kê theo mẫu sau:
	STT
	Tên VB
	Tác giả
	Thể loại
	HCST
	Mạch cảm xúc
	Ý nghĩa nhan đề
	Nội dung
	Nghệ thuật



 II. TIẾNG VIỆT

1. Khởi ngữ 
2. Các thành phần biệt lập 

3. Liên kết câu và liên kết đoạn văn
     4. Nghĩa tường minh và hàm ý

- Yêu cầu HS nắm được:
+  Khái niệm, đặc điểm, công dụng và phân loại

+ Làm bài tập vận dụng trong SGK
     III. TẬP LÀM VĂN: Viết đoạn văn cảm thụ, liên hệ.
- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống.

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

   - Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

   - Nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
· Yêu cầu HS nắm được: Phương pháp làm các dạng bài: bài văn, đoạn văn
B. MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP:
 1. Câu hỏi đọc hiểu:

- Tên văn bản, tác giả, thể loại, phương thức biểu đạt, mạch cảm xúc, ý nghĩ nhan đề
- Nội dung, nghệ thuật, …

- Xác định kiến thức tiếng Việt và nêu tác dụng…

2. Viết đoạn văn cảm thụ về văn bản có yêu cầu tiếng Việt
     - Mùa xuân nho nhỏ
     - Nói với con
     - Sang thu

3. Câu hỏi liên hệ:
    - Từ việc hiểu hai câu thơ “Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương/ Còn quê hương thì làm phong tục” (Trích: Nói với con – Y Phương), em hãy nêu suy nghĩ của mình về tính tự lập của học sinh trong thời đại ngày nay.
   - Từ bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ về  lí tưởng sống của tuổi trẻ ngày nay
- Từ bài thơ “Sang thu”, hãy trình bày suy nghĩ của em về những khó khăn thử thách mà con người gặp phải và cách ứng xử cần có trước những khó khăn ấy?
C. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA    

          -  Hình thức kiểm tra: Tự luận (Cấu trúc, dạng câu hỏi như đề kiểm tra vào 10)
      
- Thời gian làm bài: 90 phút

GỢI Ý MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1:  Đọc kĩ đoạn thơ và trả lời câu hỏi
Đoạn 1:  
Hình ảnh mùa xuân được khắc họa thật đẹp trong đoạn thơ sau:
"Mọc giữa  dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng".

1. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào, của ai ? Nêu  hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ấy?
2. Chỉ ra biện pháp tu từ trong hai câu thơ ở cuối khổ. Cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó?
3. Ở khổ thứ tư của bài thơ có những hình ảnh thơ được lặp lại từ đoạn thơ này. Đó là những hình ảnh nào? Hãy trình bày ngắn gọn ý nghĩa sự trở lại của những hình ảnh đó.
Đoạn 2:
         Kết thúc bài “Sang thu”, một nhà thơ đã viết:

Vẫn còn bao nhiêu nắng

Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi

1.  Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào, của ai ? Tại sao tác giả đặt tên là Sang thu mà không phải là Thu sang?
2.Từ “bao nhiêu” trong câu thơ “ Vẫn còn bao nhiêu nắng” thuộc từ loại gì?  Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng từ loại đó trong việc khắc họa thiên nhiên trong giây phút giao mùa? 

3. Chỉ ra một biện pháp tu từ có trong 2 câu thơ cuối bài. Tác dụng của biện pháp nghệ thuật này trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm?
Đoạn 3:

Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi:

“Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc

Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

Còn quê hương thì làm phong tục”
1. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào, của ai ? Nêu hoàn cảnh đất nước ta thời điểm nhà thơ sáng tác bài thơ này?
2. Theo em việc dùng từ phủ định trong dòng thơ “Không bao giờ nhỏ bé được” nhằm khẳng định điều gì?
3. Chỉ ra một biện pháp tu từ có trong khổ thơ trên. Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Dạng 2: Viết đoạn văn có sử dụng kiến thức tiếng Việt
 1. Dựa vào khổ thơ trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch. Trong đó có sử dụng một câu phủ định và thành phần biệt lập tình thái với chủ đề: Vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy. (Gạch chân, chỉ rõ)

2. Dựa vào đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn nghị luận theo cách T-P-H làm rõ đức tính cao đẹp của người đồng mình và lời nhắc nhở của cha với con.Trong đoạn có sử dụng một câu phủ định và thành phần biệt lập cảm thán (gạch chân, chỉ rõ)
3. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách quy nạp để làm rõ những biến chuyển rõ nét của thiên nhiên đất trời lúc sang thu và bộc lộ những suy ngẫm sâu sắc của tác giả. Trong đoạn có sử dụng một câu phủ định và thành phần biệt lập cảm thán (gạch chân, chỉ rõ)
Dạng 3: Liên hệ bản thân:

    - Từ việc hiểu hai câu thơ “Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương/ Còn quê hương thì làm phong tục” (Trích: Nói với con – Y Phương), em hãy nêu suy nghĩ của mình về tính tự lập của học sinh trong thời đại ngày nay.

   - Từ bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ về  lí tưởng sống của tuổi trẻ ngày nay
- Từ bài thơ “Sang thu”, hãy trình bày suy nghĩ của em về những khó khăn thử thách mà con người gặp phải và cách ứng xử cần có trước những khó khăn ấy?
	BGH duyệt
	Tổ trưởng
	            Nhóm trưởng

	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	             Hán Thu Huyền


